
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 

TUẦN 03 & 04 THÁNG 07/ 2023 

  

 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp  

Nhóm Baby 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 
 

Em yêu cây 

xanh 

Âm nhạc 

 
NH: “Em 
yêu cây 

xanh” 
 

Thể dục 
 

Ném bóng 
về phía trước 

 

Nhận biết 

Cây xanh 
( 8h10p) 

Văn học 

 
Truyện: 

“Hoa màu 

gà" 
 

NBPB 
 

Kích thướt 
to – nhỏ 

 

Tuần 4 
 

Hoa hồng – 
hoa cúc 

Âm nhạc 

 
NH: “Lý cây 

bông” 

 

Thể dục 

 
Bò trườn qua 

vật cản 

 

NBPB 
Màu xanh- 

đỏ- vàng 
 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 

 

Nhận biết 

 
Nhận biết 

hoa hồng 
hoa cúc 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

THÁNG 7 TUẦN 3 VÀ 4 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Lí Lắc 

 
Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 
 

Hoa hồng – 
hoa cúc 

 

 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 

 

Thể dục 
 

Ném bóng 
về phía trước 

Nhận biết 
 

Nhận biết hoa 
hồng – hoa 

cúc 

 

Âm nhạc 

 
NH: “Lý 

cây bông” 
 

Tạo hình 

 
Nặn cánh 

hoa 
 

Tuần 4 
 

Em yêu cây 
xanh 

 
Văn học 

 

Truyện: 
“Cây táo” 

 
 

Thể dục 

 
Bò trườn qua 

vật cản 
 

 

 
Nhận biết 

 
Nhận biết cây 

xanh 

Âm nhạc 

 
 

NH: “Lý 
cây bông” 

 

NBPB 
 

Kích thướt 
to – nhỏ 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

TUẦN 3 & 4 THÁNG 7 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Chip Chip 

 Thứ 
 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 

 
Em yêu cây 

xanh 

Âm nhạc 
 

NH: “Em 
yêu cây 

xanh” 
 

Thể dục 

 
Ném bóng 

về phía trước 

Tạo hình 
 

Tô màu hoa 

Văn học 

 
Truyện: 

“Cây táo” 

NBPB 

 
Kích thướt 

to – nhỏ 

Tuần 4 

 
Hoa hồng – 

hoa cúc 

Âm nhạc 
 

NH: “Lý cây 
bông” 

 
 

Thể dục 
 

Bò trườn qua 
vật cản 

 

Nhận biết 
 

Nhận biết  
hoa cúc 

 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 

Tạo hình 

 
Nặn cánh 

hoa 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ THÁNG 7 

TUẦN 3 VÀ 4 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm LucKy 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 

 
Em yêu cây 

xanh 

Văn học 

 
Truyện: 

“Cây táo” 

NBPB 

 
Kích thướt 

to – nhỏ 

Nhận biết 

 
Nhận biết cây 

xanh 

Thể dục 

 
Ném bóng 

về phía 
trước 

Âm nhạc 

 
NH: “Em 

yêu cây 
xanh” 

Tuần 4 

 
Hoa hồng – 

hoa cúc 

Thể dục 
 

Bò trườn qua 

vật cản 
 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 

Nhận biết 
 

Nhận biết hoa 
hồng – hoa 

cúc 
 

Âm nhạc 

 
NH: “Lý 

cây bông” 

Tạo hình 

 
Nặn cánh 

hoa 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

TUẦN 3 VÀ TUẦN 4 THÁNG 7 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Chicken 

 

Thứ 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 
Em yêu cây 

xanh 

Nhận biết 
 

Nhận biết 
cây xanh 

 

NBPB 
 

Kích thướt 
to – nhỏ 

 

Văn học 
 

Truyện: “Cây 
táo” 

 

Âm nhạc 
 

NH: “Em 
yêu cây 

xanh” 
 

Thể dục 

 
Ném bóng 

về phía trước 

Tuần 2 
 

Hoa hồng – 
hoa cúc 

Nhận biết 
 

Nhận biết 

hoa hồng – 
hoa cúc 

 

Tạo hình 
 

Tô màu hoa 
hồng 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 
 

Âm nhạc 

 
NH: “Lý 

cây bông” 
 

 

Thể dục 
 

Bò trườn qua 

vật cản 
 

 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ 



TUẦN 3 VÀ 4 THÁNG 7 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Misa 

 

 
Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 

 
Hoa hồng – 

hoa cúc 

Thể dục 
 

Bò trườn qua 
vật cản 

 

Âm nhạc 

 
DH: “Lý cây 

bông” 

Nhận biết 
 

Nhận biết hoa 
hồng – hoa 

cúc 
 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 

Tạo hình 

 
Tô màu hoa 

hồng 

Tuần 4 

 
Em yêu cây 

xanh 

Thể dục 

 
Ném bóng 

về phía trước 

 
Âm nhạc 

 
NH: “Em 
yêu cây 

xanh” 

Nhận biết 

 
Nhận biết cây 

xanh 

Văn học 

 
Truyện: 

“Cây táo” 

NBPB 

 
Kích thướt 

to – nhỏ 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN TUẦN 3 VÀ 4 

THÁNG 7 

Chủ đề:Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm Baby (Kitty) 

 
Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 

 
Em yêu cây 

xanh 

Thể dục 

 
Ném bóng 

về phía trước 

 
Âm nhạc 

 
NH: “Em 

yêu cây 
xanh” 

Nhận biết 

 
Nhận biết cây 

xanh 

Văn học 

 
Truyện: 

“Cây táo” 

NBPB 

 
Kích thướt 

to – nhỏ 

Tuần 4 

 
Hoa hồng – 

hoa cúc 

Thể dục 
 

Bò trườn qua 
vật cản 

 

Âm nhạc 

 
NH: “Lý cây 

bông” 

Nhận biết 
 

Nhận biết hoa 
hồng – hoa 

cúc 
 

Văn học 

 
Thơ: “Hoa 

nở” 

Tạo hình 

 
Nặn cánh 

hoa 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

TUẦN 3 & 4 THÁNG 7 

Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp 

Nhóm ChipChip 

 
Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 
 

Em yêu cây 
xanh 

Âm nhạc 

 
NH: “Em 

yêu cây 
xanh” 

 

Thể dục 
 

Ném bóng 
về phía trước 

Tạo hình 

 
Tô màu hoa 

Văn học 
 

Truyện: 
“Cây táo” 

NBPB 
 

Kích thướt 
to – nhỏ 

Tuần 4 
 

Hoa hồng – 
hoa cúc 

Âm nhạc 
 

NH: “Lý cây 

bông” 
 

 

Thể dục 

 
Bò trườn qua 

vật cản 
 

Nhận biết 

 
Nhận biết  

hoa cúc 
 

Văn học 
 

Thơ: “Hoa 
nở” 

Tạo hình 
 

Nặn cánh 
hoa 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

TUẦN 3 VÀ 4 THÁNG 7 

Chủ đề: Qủa ngon bé thích 

Nhóm Misa 

 
Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 
Qủa ngọt 

bé thích 

Âm nhạc 
NH: Đố quả 

 
Kể truyện 

theo tranh : 
Cả nhà ăn 

dưa hấu 

Nhận biết 

Quả dưa hấu  
Quả chuối 

 
Thể dục 

- Đứng ném 

tung bóng 
 

Thơ 
Quả thị 

 
Nghe hát: 

Đố quả ( quả 
mít 

 

Nhận biết 

NBPB : 
Chơi với đồ 

chơi các 
loại quả 

màu xanh 
HĐVĐV 

Lồng hộp 
tròn 

Thể dục 
Ngồi lăn 

bóng 
HĐVĐV 

Xếp chồng 

2-3 khối gỗ 

Tuần 4 
Qủa có vị 

chua 

Nghe hát 
đố quả (quả 

khế 

 
Kể chuyện 

Qủa thị 

Nhận biết 

Quả cam-
quýt 

 

Thể dục 
-Bò chui 

dưới dây 
 

Thơ: 

Quả chuối 
nhỏ 

Nghe hát: 

Đố quả (quả 
khế) 

 
 

Nhận 

biết 
Chọn quả 

to-nhỏ 

HĐVĐV 
Xếp chồng 

2-3  khối  
gỗ 

Thể dục 

-Đi bước qua 
vật cản 

HĐVĐV 

Vach các nét 
nguệch 

ngoạc bằng 
ngón tay 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

TUẦN 3 VÀ 4 THÁNG 07 

Chủ đề: Bé và các bạn 

Nhóm BuBu 

Thứ 
 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3 
Qủa ngọt 

bé thích 

Âm nhạc 

NH: Đố quả 

 
Kể truyện 

theo tranh : 

Cả nhà ăn 

dưa hấu 

Nhận biết 

Quả dưa hấu  

Quả chuối 
 

Thể dục 

- Đứng ném 

tung bóng 

 

Thơ 

Quả thị 

 
Nghe hát: 

Đố quả ( quả 

mít 

 

Nhận biết 

NBPB : Chơi 

với đồ chơi 

các loại quả 

màu xanh 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

tròn 

Thể dục 

Ngồi lăn 

bóng 

HĐVĐV 

Xếp chồng 2-

3 khối gỗ 

Tuần 4 
Qủa có vị 

chua 

Nghe hát 

đố quả (quả 

khế 

 

Kể chuyện 

Qủa thị 

Nhận biết 

Quả cam-quýt 

 

Thể dục 

-Bò chui dưới 

dây 

 

Thơ: 
Quả chuối 

nhỏ 

Nghe hát: 

Đố quả (quả 

khế) 

 

 

Nhận biết 

Chọn quả to-

nhỏ 

HĐVĐV 

Xếp chồng 

2-3  khối  gỗ 

Thể dục 

-Đi bước qua 

vật cản 

HĐVĐV 

Vach các nét 

nguệch ngoạc 

bằng ngón tay 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ  

TUẦN 3 VÀ 4 THÁNG  

Chủ đề: Bé thích ăn rau, củ nào? 

Nhóm: NuNa 

           Thứ 

 Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 3  

Cây bắp cải 

+ củ cà rốt 

 

Âm Nhạc 

NH: Cây bắp 

cải 

Nghe âm 
thanh to,nhỏ 

của lục lạc      

Kể Truyện 

KC theo tranh:  

Thỏ con ăn gì? 

Nhận Biết:  

Nhận biết 

cây bắp cải 

 

     

   Thể Dục 

- Bật tại chỗ 

 

Thơ:  

Cây bắp cải 

      

 

 

HĐVĐV 

Xâu các 

loại củ 

 

Thể Dục 

- Đi trong 

đường hẹp  

 

 

Thơ  

Cây dây 

leo 

Nhận Biết 

NBPB: 

Nhận biết 
màu xanh, 

đỏ                     

                                                                                                
HĐVĐV                 

Lồng hộp 

vuông 

 

Tuần 4 

Rau cải + 

quả cà chua 

 

Âm Nhạc 

NH: Lý cây 

xanh 

Kể Truyện 

theo tranh:  

Quả thị 

Nhận Biết 

NBTN: Quả 

cà chua 

    Thể dục:  

Đi có mang 
vật trong 

tay 

Thơ: 

Chùm quả 

ngọt 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

uông 

Thể Dục 

Bật tại chỗ 

 

 Thơ:   

Chùm quả 

ngọt 

Nhận Biết 

NBPB:Chọn 
quả to - quả 

nhỏ 

 HĐVĐV 

Xếp hàng 

rào 

 


